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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 

VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên (Chữ in hoa):   

2. Nam/Nữ:   

3. Năm sinh:   

4. Nơi sinh (ghi đủ 3 cấp):   

5. Học hàm (GS, PGS – nếu có):                 Năm được phong:  

6. Học vị (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân,...):  Năm đạt học vị:  

7. Chức vụ hiện nay (nếu có):   

8. Thông tin liên lạc:  

Địa chỉ:    

Điện thoại:  Email:   

9. Đơn vị công tác:  

Tên cơ quan:    

Điện thoại: Fax:  

Địa chỉ:    

Website:    

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học    

Thạc sỹ    

Tiến sỹ    

    

11. Ngoại ngữ: 

STT Tên ngoại ngữ Trình độ 

1.    

2.    

3.    

...   

12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Vị trí công tác 
Lĩnh vực chuyên 

môn 

Đơn vị/ Cơ quan 

công tác 

    

    

 

 

Ảnh 4x6 

(Ảnh chân 

dung bắt 

buộc) 
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Thời gian 

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Vị trí công tác 
Lĩnh vực chuyên 

môn 

Đơn vị/ Cơ quan 

công tác 

    

    

    

13. Các lĩnh vực chuyên môn và Hướng nghiên cứu: 

13.1. Lĩnh vực chuyên môn 

- Lĩnh vực:   

- Chuyên ngành:   

- Chuyên môn:   

13.2. Hướng nghiên cứu:  

-   

-   

-   

-   

13.3. Thông tin hồ sơ khoa học trực tuyến 

- Google scholar (ghi đầy đủ tên và link tài khoản):  

Tên tài khoản:   

Link:   

- Orcid ID (ghi đầy đủ mã số và link tài khoản):  

Mã số tài khoản:    

Link:  

- Scopus Author ID (bắt buộc với tác giả có bài báo thuộc danh mục Scopus, ghi đầy đủ mã 

số và link tài khoản): 

Mã số tài khoản:   

Link:   

- Publons hoặc Web of Science Researcher ID (ghi đầy đủ tên và link tài khoản publons):  

Mã số tài khoản:   

Link:   

Researcher ID (bắt buộc với tác giả có bài báo thuộc WoS (ISI)):   

  

14. Hoạt động khoa học và công nghệ và giảng dạy: 

14.1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên: 

STT 
Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ KH&CN  

Cấp 

(Cơ sở, 

Tỉnh/Thàn

h phố, Bộ, 

Quốc 

gia,...) 

Thời gian 

(bắt đầu  -    

kết thúc) 

Chủ nhiệm/ 

tham gia 

Tình trạng 

(đã nghiệm 

thu-xếp 

loại, chưa 

nghiệm thu) 

1.       

2.       

3.       
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STT 
Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ KH&CN  

Cấp 

(Cơ sở, 

Tỉnh/Thàn

h phố, Bộ, 

Quốc 

gia,...) 

Thời gian 

(bắt đầu  -    

kết thúc) 

Chủ nhiệm/ 

tham gia 

Tình trạng 

(đã nghiệm 

thu-xếp 

loại, chưa 

nghiệm thu) 

...      

14.2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

STT 

Tên sinh viên, học 

viên cao học, nghiên 

cứu sinh 

Tên luận văn, 

luận án 

Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm 

của đề tài/ 

dự án 

1.       

2.       

14.3. Giáo trình, tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia: 

STT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 

Tác giả/ 

tham gia 
Số hiệu ISBN 

1.       

2.       

14.4. Các bài báo đã công bố: 

14.4.1. Đăng trên tạp chí 

STT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số tạp 

chí, trang bài viết, năm xuất bản  

(nếu là tạp chí online thì phải cung cấp doi) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc 

ISI hay 

Scopus) 

Quartile 

(Q)  

(theo Scimago) 

1.     

2.     

3.  
 

  

14.4.2. Đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

STT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên hội nghị/hội thảo, trang bài 

viết, địa điểm, năm xuất bản 
Số hiệu ISBN 

1.    

2.    

3.    

14.5. Hướng dẫn sinh viên (học viên cao học, nghiên cứu sinh) nghiên cứu khoa học đạt 

giải thưởng: 

STT Tên đề tài 
Họ tên sinh viên 

(HVCH, NCS) 

Giải thưởng 
Năm đạt 

giải Kết quả 
Cấp 

thưởng 

1.       

2.       
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15. Bằng phát minh, sáng chế (partent) 

ST

T 

Tên và nội 

dung văn bằng 

Sản phẩm của 

đề tài, dự án 

Số 

hiệu 
Năm cấp 

Nơi 

cấp 

Tác 

giả/đồng 

tác giả 

1.        

2.        

...       

16. Các giải pháp hữu ích 

ST

T 

Tên và nội 

dung giải pháp 

Sản phẩm của 

đề tài, dự án 

Số 

hiệu 
Năm cấp 

Nơi 

cấp 

Tác 

giả/đồng 

tác giả 

1.        

2.        

...       

17. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

ST

T 

Tên công nghệ/giải pháp 

đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

Năm 

chuyển 

giao 

Sản phẩm của 

đề tài/dự án 

1.      

2.      

...     

18. Giải thưởng về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... (nếu có) 

ST

T 
Hình thức và nội dung giải thưởng Nơi tặng 

Năm tặng 

thưởng 

1.     

2.     

19. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

ST

T 
Thời gian Tên chương trình Chức danh 

1.     

2.     

…    

20. Tham gia các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các Tạp chí khoa học, Ban tổ chức các 

Hội nghị về khoa học và công nghệ, các hội thảo/ hội nghị trong nước và quốc tế 

ST

T 
Thời gian Tên Hiệp hội/tạp chí/hội nghị Chức danh 
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1.     

2.     

21. Tham gia làm việc tại các trường Đại học/viện/trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

ST

T 
Thời gian Trường đại học/viện/trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

1.     

2.     

22. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm 

thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành phố và 

nước ngoài đã tham gia trong 5 năm gần đây) (nếu có) 

STT 
Tên hội đồng, thời 

gian họp 
Cấp quản lý 

Hình thức tham gia 

Chủ tịch 
Phản 

biện 
Ủy viên 

1.       

2.       

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính xác thực của những thông tin khoa học được khai ở trên./. 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý 

(ký tên, đóng dấu) 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 202... 

Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


